KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

TỔ BỘ MÔN: LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Chuyên ngành: Luật hình sự, tố tụng hình sự và tội phạm học

Môn: Luật Tố tụng hình sự (Định hướng ứng dụng)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Biện pháp cưỡng chế trong Tố tụng hình sự
     Mã học phần: LHS – 13
2. Loại học phần: Tự chọn                             Số tín chỉ: 2

3. Giảng viên
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	CHỨC DANH, HỌC VỊ
	LIÊN HỆ

	1
	 Hoàng Thị Minh Sơn
	GVC. TS 
	 hthmson@yahoo.com.vn

	2
	Phan Thị Thanh Mai
	GVC, Tiến sĩ
	phanmai24@yahoo.com

	2 
	 Đỗ Thị Phượng
	GVC.TS 
	 phuonghlu@gmail.com

	3
	Vũ Gia Lâm
	GVC, Tiến sĩ
	gialam_28962@yahoo.com.vn


4. Mô tả học phần:

4.1. Mục tiêu về kiến thức

· Nêu được khái niệm khoa học về các biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự; nhận thức được vai trò quan trọng của các biện pháp cưỡng chế tố tụng đối với hiệu quả hoạt động giải quyết các vụ án hình sự cũng như những nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ khi áp dụng các biện pháp đó trong thực tiễn; biết được một cách khái quát lịch sử hình thành, phát triển của chế định các biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và quy định về thủ tục này trong pháp luật của một số nước trên thế giới.

· Biết, nhận xét, đánh giá được các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành về các biện pháp cưỡng chế tố tụng; biết được thực tiễn thi hành các quy định này và những vướng mắc thường gặp.

4.2. Mục tiêu về kỹ năng
· Có kỹ năng nhận thức, xem xét, giải quyết các vấn đề pháp lý một cách khoa học và hiệu quả.

· Đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự.

- Xác định được những vấn đề cần chú ý khi áp dụng một số biện pháp cưỡng chế tố tụng đặc thù như bắt, khám xét…

5. Nội dung học phần:

	Số TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, bài tập

	1
	Những vấn đề chung về biện pháp cưỡng chế trong Tố tụng hình sự
	4
	10
	4
	8

	2
	Những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình  sự
	4
	10
	4
	8

	3
	Những biện pháp cưỡng chế khác trong tố tụng hình sự
	4
	10
	4
	8


6. Hình thức kiểm tra, đánh giá:

6.1. Kiểm tra thường xuyên: Giảng viên có thể lựa chọn hình thức làm bài kiểm tra giữa học phần hoặc làm bài tập nhóm và thảo luận

6.2. Thi kết thúc học phần: Viết tiểu luận

Chuyên đề 1

Những vấn đề chung về biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự

(Theo định hướng ứng dụng)

Chuyên ngành: LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
1. Tên chuyên đề: Những vấn đề chung về biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự

Thuộc học phần: Tự chọn (2 tín chỉ) Mã số: LHS-13  - số giờ tín chỉ 10
2. Giảng viên: 

Họ và tên giảng viên: PGS.TS. Đỗ Thị Phượng
Chức danh: Giảng viên cao cấp

Nơi công tác: Khoa Pháp luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: 87- Nguyễn Chí Thanh- Đống Đa- Hà Nội

Số điện thoại: 0936244379

E-mail: phuonghlu@gmail.com
3. Mục tiêu:

* Về kiến thức:

- Nắm được khái niệm, đặc điểm và nội dung về biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự.

-Nắm được cơ sở lý luận và thực tiễn qui định biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự.

- Nắm được mục đích, ý nghĩa của biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự.

- Nhận xét, đánh giá những quan điểm khoa học về biện pháp cưỡng chế và xây dựng được khái niệm, đặc điểm, nội  biện pháp cưỡng trong tố tụng hình sự.

* Về kỹ năng: 

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy phê phán, giải quyết vấn đề.

- Có khả năng phân loại, kiểm tra, đánh giá.

- Lựa chọn, vận dụng các tài liệu tham khảo về lý luận biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự.

- Xây dựng được khái niệm khoa học về biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự.

4. Nội dung của chuyên đề: 

1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung của biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự.

1.1.Khái niệm biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự.

1.2. Đặc điểm biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự.

1.3. Nội dung biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự.

2. Cơ sở qui định biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự.

2.1. Cơ sở lý luận

2.2. Cơ sở thực tiễn

3. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự

3.1. Mục đích

3.2. Ý nghĩa

5. Hình thức tổ chức dạy - học:

Lý thuyết:                04tiết 

Làm việc nhóm:        
Seminar:                  06 tiết
6. Học liệu:
1. Nguyễn Ngọc Anh (2012), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
2. Trần Văn Biên, Đinh Thế Hưng (2016), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nxb Hồng Đức, Hà Nội.

3. Nguyễn Hòa Bình (2016), Những nội dung mới trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội.

4. Nguyễn Mai Bộ (2004), Những biện pháp ngăn chặn, khám xét và kê biên tài sản trong Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/1/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Hà Nội. 
6. Hoàng Minh Thành (2010), “Bàn về sự chế ước và quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với Cơ quan điều tra các cấp”, Tạp chí kiểm sát, (15), tr.10-14.

7. Các luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ về biện pháp cưỡng chế của các cơ sở đào tạo luật trong cả nước.
7. Phương tiện phục vụ giảng dạy
- Máy tính
- Đèn chiếu
Chuyên đề 2

Biện pháp ngăn chặn trong Tố tụng hình sự
(Định hướng ứng dụng)
 (Chuyên ngành: Luật hình sự -TTHS và Tội phạm học)

1. Tên chuyên đề: Biện pháp ngăn chặn trong Tố tụng hình sự
Thuộc học phần: Tự chọn            Mã số: LHS-13  

Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 10
2. Giảng viên

     Họ và tên giảng viên: TS. Vũ Gia Lâm

     Chức danh: Giảng viên chính

      Nơi công tác: Khoa Pháp luật hình sự - Trường Đại học Luật Hà Nội

      Liên hệ: 0913067607       E-mail: gialam_28962@yahoo.com.vn

3. Mục tiêu

      Về kiến thức: 

Giúp học viên nắm được sự cần thiết, tầm quan trọng của việc quy định và áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự; cung cấp cho học viên những cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự ở Việt Nam;  giúp người học hiểu rõ các quy định của pháp luật hiện hànhvề biện pháp ngăn chặn; giúp người học nhận thức được thực trạng  áp dụng quy định pháp luật về biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự, từ đó thấy được các vướng mắc, bất cập của việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự hiện nay; xác định nguyên nhân của những vướng mắc bất cập đó.

      Về kỹ năng:

         - Giúp học viên có kỹ năng nhận thức, xem xét, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn chính xác và hiệu quả. 

       - Giúp học viên có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị để nghiên cứu sâu về các biện pháp ngăn chặn  dưới góc độ các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành để có thể đưa ra được những đánh giá cá nhân về những ưu điểm cũng như những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự về các biện pháp này, hướng khắc phục các hạn chế, bất cập đó.

- Giúp học viên làm công tác trong lĩnh vực tư pháp có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác để nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự.

4. Nội dung của chuyên đề: 
 4.1. Những vấn đề chung về biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự

4.1. 1.Khái niệm các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự

4. 1.2. Mục đích của việc quy định biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự 

4.2.  Các biện pháp ngăn chặn: Quy định pháp luật, thực trạng áp dụng, hạn chế, bất cập, giải pháp khắc phục.

       4.2.1.1. Bắt người     

      4.2.1.2. Tạm giữ

       4.2.1.3. Tạm giam

       4.2.1.4. Cấm đi khỏi nơi cư trú

       4.2.1.5. Bảo lĩnh

       4.2.1.5. Đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm

5. Hình thức tổ chức dạy - học

	Lý thuyết: 

Làm việc nhóm:  

Thảo luận:

Kiểm tra, đánh giá:
	4 tiết

4 tiết

6 tiết

Bài tập (thảo luận), tiểu luận  


Học liệu

       - Văn bản pháp luật:
           1. Bộ luật TTHS năm 1988;

           2. Bộ luật TTHS năm 2003;

           3. Bộ luật TTHS năm 2015

           4. Luật số 103-SL/005 ngày 20/5/1957;

           5. Sắc luật số 002/SLt ngày 18/6/1957; của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa;

           6. Sắc luật số 02/SL ngày 15/3/1976 của Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa Miền Nam Việt Nam quy định về những biện pháp bắt, giam;

     - Sách, công trình NCKH:  

          1.Nguyễn Mai Bộ, những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sư, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.

2. Nguyễn Mai Bộ, Biện pháp ngăn chặn khám xét và kê biên tài sản trong BLTTHS, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2004.

3. Phạm Mạnh Hùng (chủ biên), Bình luận khoa học BLTTHS, NXB Lao Động, Hà Nội, 2018. 

4. Trần Quang Tiệp, về tự do cá nhân và biện pháp cưỡng chế  tố tụng hình sự, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2005.

5. Nguyễn Văn Điệp, Những biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam trong TTHS, Luận án TS luật học, Hà Nội, 2005.

 6. Phương tiện phục vụ giảng dạy

Máy tính và máy chiếu

                                                Chuyên đề 3
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ CAO HỌC LUẬT

(Định hướng ứng dụng)

(Chuyên ngành: Luật hình sự và Tội phạm học)

1. Tên chuyên đề: Các biện pháp cưỡng chế khác trong tố tụng hình sự
Thuộc học phần: Tự chọn              Mã số: LHS- 13
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 10
2. Giảng viên
Họ và tên giảng viên: TS. Nguyễn Hải Ninh

Chức danh: Giảng viên chính

Nơi công tác: Khoa Pháp luật hình sự - Trường Đại học Luật Hà Nội

Liên hệ: 0904190821       E-mail: haininh.hn2005@gmail.com
3. Mục tiêu
Về kiến thức: 
- Học viên nắm được sự cần thiết, tầm quan trọng của việc quy định và áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác trong tố tụng hình sự; 

- Học viên biết được cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp cưỡng chế khác trong tố tụng hình sự ở Việt Nam;  

- Hiểu rõ các quy định của pháp luật hiện hànhvề biện pháp cưỡng chế khác để có những nhận xét, đánh giá đối với quy định về các biện pháp này của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành

- Nhận thức được thực trạng  áp dụng quy định pháp luật về các biện pháp cưỡng chế khác trong tố tụng hình sự, từ đó thấy được các vướng mắc, bất cập của việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự hiện nay; xác định nguyên nhân của những vướng mắc bất cập.

      Về kỹ năng:

         - Học viên có kỹ năng nhận thức, xem xét, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp cưỡng chế chính xác và hiệu quả. 

       - Có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị để nghiên cứu sâu về các biện pháp cưỡng chế  khác dưới góc độ các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành để có thể đưa ra được những đánh giá cá nhân về những ưu điểm cũng như những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự và đề xuất hướng khắc phục các hạn chế, bất cập đó.

- Giúp học viên làm công tác trong lĩnh vực tư pháp có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác để nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp cưỡng chế khác trong tố tụng hình sự.

4. Nội dung của chuyên đề: 
4.1. Những vấn đề chung về biện pháp cưỡng chế khác trong tố tụng hình sự

4.1. 1.Khái niệm các biện pháp cưỡng chế khác trong tố tụng hình sự

4. 1.2. Ý nghĩa của việc quy định các biện pháp cưỡng chế khác trong tố tụng hình sự 

4.2. Các biện pháp cưỡng chế cụ thể 

4. 2.1. Các biện pháp cưỡng chế áp dụng với cá nhân

4.2.1.1. Áp giải

4.2.1.2. Dẫn giải

4.2.1.3. Kê biên tài sản

4.2.1.4. Phong tỏa tài khoản

4.2.2. Các biện pháp cưỡng chế áp dụng với pháp nhân

4.2.2.1. Kê biên tài sản 

4.2.2.2. Phong tỏa tài khoản

4.2.2.3. Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân

4.2.2.4. Buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án

1. Hình thức tổ chức day - học

      Lý thuyết:                4 tiết

      Làm việc nhóm:      

      Seminar:                   6 tiết

      Bài tập, tiểu luận:     

2. Học liệu

Văn bản pháp luật:
1. Bộ luật TTHS năm 1988;
2. Bộ luật TTHS năm 2003;
3. Bộ luật TTHS năm 2015
Sách, công trình nghiên cứu khoa học:  

 1. Nguyễn Mai Bộ, Biện pháp ngăn chặn khám xét và kê biên tài sản trong BLTTHS, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2004.
 2. Trần Quang Tiệp, Về tự do cá nhân và biện pháp cưỡng chế  tố tụng hình sự, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2005.

  3. Phạm Mạnh Hùng (chủ biên), Bình luận khoa học BLTTHS, NXB Lao Động, Hà Nội, 2018. 

3. Phương tiện phục vụ giảng dạy

Máy tính và máy chiếu

